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CT01-01-0001 TỔNG CỘNG 40 40 0 61 61 6 101   

CT01-01-0002 DVCTT DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO 8 8 0 6 6 1 14   

CT01-01-0016 CẤP XÃ 8 8 0 6 6 1 14   

I CT01-01-0017 Hộ tịch (Bộ Tư pháp) 8 8 0 5 5 5 13   

1 CT01-01-0018 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 3 1 1    1   

2 CT01-01-0019 Thủ tục đăng ký kết hôn 3 1 1    1   

3 CT01-01-0020 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 3 1 1    1   

4 CT01-01-0021 Đăng ký khai tử 3 1 1    1   

5 CT01-01-0022 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động 3 1 1    1   

6 CT01-01-0023 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 3 1 1    1   

7 CT01-01-0024 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 3 1 1    1   

8 CT01-01-0025 Đăng ký khai sinh lưu động 3 1 1    1   

9 CT01-01-0027
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
4    1 1 1   

10 CT01-01-0028 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động 4    1 1 1   

11 CT01-01-0029
Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
4    1 1 1   

12 CT01-01-0030 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 4    1 1 1   

13 CT01-01-0031 Thủ tục đăng ký khai sinh 4    1 1 1 1   

II CT01-01-0032 Người có công (Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội) 0 0 0 1 1 1 1   

1 CT01-01-0033 Thăm viếng mộ liệt sĩ 4    1 1 1   

CT01-01-0034 DVCTT DO BỘ, CƠ QUAN, UBND TỈNH CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI          

CT01-01-0271 CẤP XÃ          

I CT01-01-0272 Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội)          

1 CT01-01-0273 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở 3 1 1     1   

2 CT01-01-0274 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 3 1 1     1   

3 CT01-01-0275 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng 4    1 1  1   

4 CT01-01-0276 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 4    1 1  1   

5 CT01-01-0277 Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế4    1 1  1   

6 CT01-01-0278 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 4    1 1  1   

7 CT01-01-0279 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm 4    1 1  1   

8 CT01-01-0280 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 4    1 1  1   

9 CT01-01-0281 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 4    1 1  1   

10 CT01-01-0282 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 4    1 1  1   

11 CT01-01-0283 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương4    1 1  1   

12 CT01-01-0284 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh4    1 1  1   

13 CT01-01-0285 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng4    1 1  1   

14 CT01-01-0286 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh 4    1 1  1   

II CT01-01-0287 Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo dục và Đào tạo)          
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1 CT01-01-0288 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 4    1 1  1   

2 CT01-01-0289 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học 4    1 1  1   

3 CT01-01-0290 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 4    1 1  1   

4 CT01-01-0291 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 4    1 1  1   

5 CT01-01-0292 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 4    1 1  1   

III CT01-01-0293 Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) 1 1 0 0 0 0 1   

1 CT01-01-0294 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 3 1 1     1   

IV CT01-01-0295 Chứng thực (Bộ Tư pháp)         

1 CT01-01-0296 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở 3 1 1     1   

2 CT01-01-0297 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 3 1 1     1   

3 CT01-01-0298 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 3 1 1     1   

4 CT01-01-0299 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 3 1 1     1   

5 CT01-01-0300 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 3 1 1     1   

6 CT01-01-0301 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 3 1 1     1   

V CT01-01-0302 Hộ tịch (Bộ Tư pháp) 6 6 0 2 2 0 8   

1 CT01-01-0303 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 3 1 1     1   

2 CT01-01-0304 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 3 1 1     1   

3 CT01-01-0305 Thủ tục đăng ký lại kết hôn 3 1 1     1   

4 CT01-01-0306 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 1 1     1   

5 CT01-01-0307 Đăng ký lại khai tử 3 1 1     1   

6 CT01-01-0308 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 3 1 1     1   

7 CT01-01-0309 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ 4    1 1  1   

8 CT01-01-0310 Thủ tục đăng ký giám hộ 4    1 1  1   

VI CT01-01-0311 Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) 0 0 0 2 2 0 2   

1 CT01-01-0312 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường 4    1 1  1   

2 CT01-01-0313 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 4    1 1  1   

VII CT01-01-0314 Người có công (Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội) 10 10 0 13 13 0 23   

1 CT01-01-0315 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ3 1 1     1   

2 CT01-01-0316 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ3 1 1     1   

3 CT01-01-0317 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 3 1 1     1   

4 CT01-01-0318 Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an 3 1 1     1   

5 CT01-01-0319 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”3 1 1     1   

6 CT01-01-0320 Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 3 1 1     1   

7 CT01-01-0321 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng 3 1 1     1   

8 CT01-01-0322 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ 3 1 1     1   

9 CT01-01-0323 Thủ tục "Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lập” 3 1 1     1   

10 CT01-01-0324 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia 3 1 1     1   

11 CT01-01-0325 Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân4    1 1  1   

12 CT01-01-0326 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 4    1 1  1   

13 CT01-01-0327 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 4    1 1  1   

14 CT01-01-0328 Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ4    1 1  1   

15 CT01-01-0329 Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý4    1 1  1   

16 CT01-01-0330 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an4    1 1  1   

17 CT01-01-0331 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 4    1 1  1   

18 CT01-01-0332 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác 4    1 1  1   

19 CT01-01-0333 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần 4    1 1  1   

20 CT01-01-0334 Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày4    1 1  1   



21 CT01-01-0335 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 4    1 1  1   

22 CT01-01-0336 Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý 4    1 1  1   

23 CT01-01-0337 Thủ tục "Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lập” 4    1 1  1   

VIII CT01-01-0338 Nuôi con nuôi (Bộ Tư pháp) 2 2 0 0 0 0 2   

1 CT01-01-0339 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi3 1 1     1   

2 CT01-01-0340 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 3 1 1     1   

IX CT01-01-0341 Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) 0 0 0 1 1 0 1   

1 CT01-01-0342 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên 4    1 1  1   

X CT01-01-0343 Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội) 2 2 0 0 0 0 2   

1 CT01-01-0344 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện 3 1 1     1   

2 CT01-01-0345 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân 3 1 1     1   

XI CT01-01-0346 Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 0 0 0 2 2 0 2   

1 CT01-01-0347 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu 4    1 1  1   

2 CT01-01-0348 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai 4    1 1  1   

XII CT01-01-0349 Thi đua - khen thưởng (Bộ Nội vụ) 0 0 0 4 4 5 4   

1 CT01-01-0350 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 4    1 1  1   

2 CT01-01-0351 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất 4    1 1  1   

3 CT01-01-0352 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 4    1 1  1   

4 CT01-01-0353 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị 4    1 1 5 1   

XIII CT01-01-0354 Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 1 1 0 0 0 0 1   

1 CT01-01-0355 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng 3 1 1     1   

XIV CT01-01-0356 Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) 1 1 0 9 9 0 10   

1 CT01-01-0357 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng 3 1 1     1   

2 CT01-01-0358 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc4    1 1  1   

3 CT01-01-0359 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 4    1 1  1   

4 CT01-01-0360 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác 4    1 1  1   

5 CT01-01-0361 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã 4    1 1  1   

6 CT01-01-0362 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 4    1 1  1   

7 CT01-01-0363 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 4    1 1  1   

8 CT01-01-0364 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 4    1 1  1   

9 CT01-01-0365 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng 4    1 1  1   

10 CT01-01-0366 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng 4    1 1  1   

XV CT01-01-0367 Trẻ em (Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội) 0 0 0 4 4 0 4  

1 CT01-01-0368 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế4    1 1  1   

2 CT01-01-0369 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em4    1 1  1   

3 CT01-01-0370 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 4    1 1  1   

4 CT01-01-0371 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt4    1 1  1   

XVI CT01-01-0372 Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 0 0 0 1 1 0 1   

1 CT01-01-0373 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 4    1 1  1   

XVII CT01-01-0374 Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 1 1 0 0 0 0 1   

1 CT01-01-0375 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm 3 1 1     1   


